
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 TC ĐKTB10A Luật hàng hải 33 14/04/2025 Ca 10-12 2 F104 T. Linh

2 TCLT ĐKTB1 Luật hàng hải 33 14/04/2025 Ca 10-12 2 F104 T. Linh

3 TC ĐKTB10A Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 1 33 14/04/2025 Ca 1-3 2 F104 T. Phúc

4 TCLT ĐKTB1 Tiếng anh CNHH1 33 14/04/2025 Ca 1-3 2 F104 C. Nhung

5 Học lại_ĐKTB Vận hành, bảo quản thiết bị trên boong 33 14/04/2025 Ca 1-3 1 Thuyền nghệ T. Tuyền TC ĐKTB10A

6 TC ĐKTB10A COLREG 72 33 14/04/2025 Ca 4-6 2 F104 T. Tuấn

7 TCLT ĐKTB1 COLREG 72 33 14/04/2025 Ca 4-6 2 F104 T. Tuấn

8 Học lại_CB Tiếng anh CN 2 33 14/04/2025 Ca 4-6 1 T. Duy CĐ KTMTT15

9 TC ĐKTB10A Thiết bị hàng hải 1 33 14/04/2025 Ca 7-9 2 F203 T. Ánh

10 TCLT ĐKTB1 Thiêt bị hàng hải 1 33 14/04/2025 Ca 7-9 2 F203 T. Ánh

11
CĐ ĐKTB16A

+ Học ghép
Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2 33 15/04/2025 Ca 2 1 F104 Huỳnh Tấn Lợi

12 CĐ CNOTO3 Vật liệu cơ khí 33 15/04/2025 Ca 4 - 6 1 P. LTXT Hà Anh Huy

13 Học lại_ĐKTB Hàng hóa VTB2 33 16/04/2025 Ca 1-3 1 F105 Đặng Trường Giang CĐLT ĐKTB8

14 Học lại_ĐKTB Công ước Quốc tế 33 16/04/2025 Ca 4-6 1 F105 Đặng Trường Giang CĐLT ĐKTB8

15 CĐ LGT6 Nghiệp vụ ngoại thương 33 16/04/2025 Ca 7 - 9 1 F104 Võ Minh Tú

16 Học lại_CB Tiếng anh 33 17/04/2025 Ca 3 1 F105 Tăng Thị Hiền
TC ĐKTB10A

+ TCLT ĐKTB1

17 TCLT ĐKTB1 Tiếng Anh 33 17/04/2025 Ca 3 2 F105 T. Trọng

18 Học lại_CB Giáo dục chính trị 33 18/04/2025 Ca 13-14 1 F101 Hoàng Thị Yến
TCLT ĐKTB1

+ CĐ ĐKTB16C

19 TCLT ĐKTB1 Giáo dục chính trị 33 18/04/2025 Ca 13-14 2 F101 C. Yến

20 Học lại_CB Pháp luật 33 18/04/2025 Ca 15-16 1 F101 Hoàng Thị Yến
TC ĐKTB10A

+ TCLT ĐKTB1

21 TCLT ĐKTB1 Pháp luật 33 18/04/2025 Ca 15-16 2 F101 C. Yến

22 Học lại_ĐKTB Trực ca thủy thủ 33 19/04/2025 Ca 10-12 1 F105 Nguyễn Hoàng TC ĐKTB10A

23 TCLT ĐKTB1 Ổn định tàu 33 19/04/2025 Ca 10-12 2 T. Hải

24 Học lại_ĐKTB Bảo vệ môi trường biển 33 19/04/2025 Ca 7-9 1 F105 Đặng Trường Giang
TC ĐKTB10A

+ TCLT ĐKTB1

25 TCLT ĐKTB1 Bảo vệ môi truờng biển 33 19/04/2025 Ca 7-9 2 F105 T. Giang

26 TC ĐKTB10A Điều động tàu 1 33 20/04/2025 Ca 10-12 2 F104 T. Học

LỊCH THI TUẦN 33 NĂM HỌC 2024-2025 (TỪ NGÀY 14/4 - 20/4/2025)



27 Học lại_CB Giáo dục thể chất 33 20/04/2025 Ca 10-12 1 Hồ bơi Phạm Hồng Quân TCLT ĐKTB1

28 Học lại_CB Giáo dục Quốc phòng - An ninh 33 20/04/2025 Ca 1-3 1 Sân trường Nguyễn Thị Xuân Bính
TC ĐKTB10A

+ TCLT ĐKTB1

29 TCLT ĐKTB1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 33 20/04/2025 Ca 1-3 2 Sân trường C. Bính

30 Học lại_ĐKTB Ổn định tàu 33 20/04/2025 Ca 4-6 1 F105 Hoàng Minh Hải
TC ĐKTB10A

+ TCLT ĐKTB1

31 Học lại_CB Tin học 33 20/04/2025 Ca 7-9 1 G06 Nguyễn Thị Mỹ Hiền TC ĐKTB10A

32 TCLT ĐKTB1 Tin học 33 20/04/2025 Ca 7-9 2 G06 C. Hiền

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


